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Nam châm dẻo khổ A4
Nam châm dẻo với tên gọi khác như nam châm 

cao su hoặc nhựa nam châm. Có thể uốn dẻo tại mọi 
điểm. Với chất liệu là bột nam châm ferrite hòa trộn 
với nhựa PVC tạo thành. Với sự đa năng và linh hoạt 
của mình thì chúng còn có một tên gọi khác nữa là 
nam châm linh hoạt.

Bao gồm 6 màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, 
Đen, Trắng, Vàng

Kích thước(mm) Độ dày(mm) Chất liệu Màu sắc
297x210 0.5

Bột nam 
châm ferrite  

và nhựa 
PVC

Xanh dương, 
Xanh lá, Đỏ, 
Đen, Trắng, 

Vàng

297x210 0.75
297x210 1
297x210 1.5
297x210 2
297x210 3
297x210 4
297x210 5

Băng keo nam châm 3M
Kích thước(mm) Độ dày(mm) Chất liệu Màu sắc

297x210 1

Cao su, bột 
nam châm, 

băng keo 2 mặt
Đen

297x210 1.5
297x210 2
250x3000 1
250x3000 1.5
250x3000 2
250x5000 1
250x5000 1.5
250x5000 2
250x7000 1
250x7000 1.5
250x7000 2
250x10000 1
250x10000 1.5
250x10000 2
500x3000 1
500x3000 1.5
500x3000 2

Băng keo nam châm có 2 dạng:
1.	 Dạng khổ A4:  Có kích thước chiều dài 297mm 

và chiều rộng 210mm. Là loại băng keo nam 
châm được cắt thành từng khổ A4 bằng phẳng 
và chính xác. Giúp người dùng có thể cắt thành 
các hình to và nhiều kích thước hơn.

2.	 Dạng cuộn được chia thành nhiều khổ:
•	 Khổ 250x3000mm
•	 Khổ 250x5000mm
•	 Khổ 250x7000mm
•	 Khổ 250x10000mm
•	 Khổ 500x3000mm

Đây là những loại thường được sử dụng nhiều 
nhất trên thị trường hiện nay với kích thước chuẩn 
và giá thành rẻ cũng phù hợp với nhiều nhu cầu sử 
dụng của mọi người.
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Nam châm cuộn
Kích thước(mm) Độ dày(mm) Chất liệu Màu sắc

620x15000 0.75

Bột nam châm 
ferrite  và nhựa 

PVC
Đen, 

nâu đen

620x15000 1
620x15000 1.25
620x15000 1.5
620x15000 2
620x15000 2.5
620x15000 3

•	 Nam châm cuộn hay còn gọi là nam châm dẻo hoặc 
nam châm linh hoạt. Được sản xuất từ Bột nam 
châm Ferrites và nhựa PVC hòa trộn cùng nhau tạo 
thành các cuộn nam châm dẻo linh hoạt.

•	 Nam châm cuộn dẻo có các loại như tấm nam châm 
2 mặt hoặc một mặt nam châm, một mặt là nhựa 
vinyl hoặc giấy hoặc nhựa PET. Có thể in hình ảnh 
hoặc thông tin lên đó. Mặt nhựa có thể là màu trắng, 
màu xanh, đỏ hoặc vàng… Tùy chọn màu sắc.

•	 Nam châm cuộn dẻo với kích thước chiều rộng 
62cm, chiều dài lên đến 15m. Được cuộn thành 
một cuộn tròn lớn dễ dàng cuộn lại khi sử dụng 
xong và bảo quản. Nam châm cuộn dẻo có thể hít 
cứng dễ dàng lên các biển quảng cáo, khung sắt, các 
thiết bị trong gia đình như ti vi, tủ lạnh, máy giặt 
hoặc lang cang cửa sổ. Vưới sự linh hoạt có thể cắt 
theo hình dạng mà mình muốn, khơi sự sáng tạo 
cho người dùng. Mặt nam châm có thể dán decal 
lên hoặc in hình ảnh dán lên dễ dàng, thuận lợi cho 
truyền thông quảng cáo, đưa khách hàng đến gần 
với mình hơn.

Nam châm dẻo có thể in
Nam châm dẻo có thể in là các loại nam châm được 

chế tạo bằng nhựa PVC và bột Ferrite hòa trộn cùng 
nhau tạo thành từng tấm nam châm. Một mặt là từ 
tính nam châm còn mặt còn lại là nhựa Vinyl hoặc 
giấy hoặc chất liệu nhựa PET… có thể in được bằng 
máy in chuyên dụng.

Loại nam châm này bao gồm các cuộn nam châm 
hoặc các miếng nam châm A4. Chúng có đa dạng màu 
sắc và kích thước để khách hàng lựa chọn như màu 
đỏ, xanh , trắng, vàng… Nhưng chủ yếu vẫn là loại 
màu trắng vì chúng sẽ được in bất cứ hình ảnh hoặc 
thông điệp của người sử dụng lên đó.

Băng keo nam châm

Kích thước(mm) Độ dày(mm) Chất liệu Màu sắc
300x10

1, 1.5, 2, 
2.5, 3

Cao su và bột từ 
nam châm

Xanh, 
vàng, đỏ, 
trắng…

300x15
300x20
300x25

Băng keo nam châm là những tấm vật liệu mỏng 
được từ hóa một mặt, còn một mặt là băng keo 2 
mặt dính. Có thể được dán trên bề mặt không từ 
tính bằng băng dính hai mặt công suất cao, hoặc gắn 
bằng bề mặt từ tính với vật liệu sắt từ.
Chúng được sản xuất ở các độ dày khác nhau và có 
thể được tùy chỉnh kích thước để đáp ứng yêu cầu cụ 
thể của bạn. Chúng linh hoạt ở chỗ chúng có thể uốn 
cong dễ dàng để phù hợp với bất kỳ hình dạng và 
kích thước nào mà bạn muốn.
Sản phẩm này có nhiều ứng dụng trong nhà kho, siêu 
thị, trường học, nhà ở, và tất cả các loại bảng hiệu và 
biển quảng cáo tiếp thị. Cũng có thể dán lên các bề 
mặt của xe ô tô, hoặc bề mặt tủ lạnh.

Kích thước(mm) Độ dày(mm) Chất liệu Màu sắc
620x5000 0.5, 0.75, 

1, 1.5, 2, 
2.5, 3

Cao su và bột từ 
nam châm Ferrite

Xanh, 
vàng, đỏ, 
trắng…

620x10000
620x15000
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Nam châm dẻo
Chiều 

dài(mm)
Chiều 

rộng(mm) Độ dày(mm) Chất liệu Màu sắc

3000 5, 10, 
15, 20, 

25, 30,...
1, 1.5, 2, 

2.5, 3
Cao su và 
bột từ nam 

châm

Nâu, 
đen, 
xám

5000
7000

•	 Với chất liệu cao su tự nhiên và bột từ tính kết hợp 
với nhau. Tạo thành nam châm dẻo dạng cuộn phù 
hợp với nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.

•	 Sản phẩm này được cuộn tròn thành khối. Với 
chiều rộng tùy chọn 1cm, 1.5cm, 2cm, 2.5cm hoặc 
3cm hoặc theo nhu cầu của quý khách hàng cùng 
độ dày từ 1mm đến 5mm. Mọi kích thước mà quý 
khách hàng cần có thể liên hệ đến chúng tôi để 
cung cấp đến quý khách hàng loại phù hợp nhất.

•	 Ứng dụng cho quảng cáo, băng rôn, trong nhà kho, 
nhà máy, trường học và bệnh viện để gắng thông 
tin, dán quảng cáo lên xe oto, taxi, dán lên bề mặt 
tủ lạnh, tivi, sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.




